
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng       năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc thành phố Hà Nội 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình 

số 782/TTr-SNV ngày 18/3/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

Điều 1. Thành lập các cụm, khối thi đua trực thuộc Thành phố như sau: 

- Thành lập 05 cụm thi đua đối với 30 quận, huyện, thị xã; 

- Thành lập 22 khối thi đua đối với 120 sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận                      

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các Hội xã hội - nghề nghiệp Thành phố; 

các đơn vị thuộc Thành phố. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

1262/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, kiện 

toàn các cụm thi đua thuộc thành phố Hà Nội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ;                         

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội, Hội xã hội - nghề nghiệp Thành phố; các đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố; 

- VPUB: CVP, NC; 
-  Lưu: VT, SNV(BTĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Sỹ Thanh 
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DANH SÁCH CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

I. CỤM THI ĐUA: 05 CỤM THI ĐUA VỚI 30 ĐƠN VỊ 

- Cụm thi đua số 01: các quận trung tâm (6 đơn vị) 

1. Quận Hoàn Kiếm; 

2. Quận Ba Đình; 

3. Quận Đống Đa; 

4. Quận Hai Bà Trưng; 

5. Quận Long Biên; 

6. Quận Hoàng Mai. 

- Cụm thi đua số 02: các quận phía Tây (6 đơn vị) 

1. Quận Hà Đông; 

2. Quận Tây Hồ; 

3. Quận Thanh Xuân; 

4. Quận Cầu Giấy; 

5. Quận Nam Từ Liêm; 

6. Quận Bắc Từ Liêm. 

- Cụm thi đua số 03: các huyện phía Bắc (5 đơn vị) 

1. Huyện Đông Anh; 

2. Huyện Gia Lâm; 

3. Huyện Thanh Trì; 

4. Huyện Sóc Sơn; 

5. Huyện Mê Linh. 

- Cụm thi đua số 04: các huyện phía Nam (6 đơn vị) 

1. Huyện Phú Xuyên; 

2. Huyện Thanh Oai; 

3. Huyện Chương Mỹ; 

4. Huyện Ứng Hòa; 

5. Huyện Thường Tín; 

6. Huyện Mỹ Đức. 

- Cụm thi đua số 05: các huyện phía Tây (7 đơn vị) 

1. Huyện Ba Vì; 

2. Huyện Phúc Thọ; 

3. Huyện Quốc Oai; 

4. Huyện Thạch Thất; 

5. Huyện Đan Phượng; 

6. Thị xã Sơn Tây; 

7. Huyện Hoài Đức. 
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II. KHỐI THI ĐUA: 22 KHỐI THI ĐUA VỚI 120 ĐƠN VỊ 

- Khối thi đua số 01: các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy (6 đơn vị) 

1. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội;  

2. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội;  

3. Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; 

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;  

5. Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội;  

6. Văn phòng Thành ủy Hà Nội. 

- Khối thi đua số 02: các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố và Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố (5 đơn vị) 

1. Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

2. Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

3. Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

4. Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

5.Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 

- Khối thi đua số 03: Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (6 đơn vị) 

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; 

2. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; 

3. Hội Nông dân thành phố Hà Nội; 

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; 

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; 

6. Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. 

- Khối thi đua số 04: các Đảng ủy Khối và Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng 

Phong (05 đơn vị) 

1. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội;  

2. Đảng ủy Khối các trường Đại học - Cao đẳng thành phố Hà Nội;  

3. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội;   

4. Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; 

5. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. 

- Khối thi đua số 05: các sở, ngành kinh tế ngành (05 đơn vị) 

1. Sở Công Thương thành phố Hà Nội;  

2. Sở Du lịch thành phố Hà Nội;  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội;  

4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội;  

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. 

- Khối thi đua số 06: các sở, ngành kinh tế tổng hợp (05 đơn vị) 

1. Sở Tài chính thành phố Hà Nội;  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;  

3. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội;  
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4. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; 

5. Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. 

- Khối thi đua số 07: các sở, ngành đô thị - môi trường (05 đơn vị) 

1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; 

2. Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội; 

3. Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; 

5. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội 

- Khối thi đua số 08: các sở, ngành nội chính - tổng hợp (05 đơn vị) 

1. Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

2. Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

3. Thanh tra thành phố Hà Nội; 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

5. Ban Dân tộc thành phố Hà Nội. 

- Khối thi đua số 09: các sở, ngành khoa học, văn hóa, xã hội (05 đơn vị) 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; 

2. Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

3. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; 

5. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. 

- Khối thi đua số 10: các sở, ngành thông tin truyền thông - đối ngoại 

(05 đơn vị) 

1. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội;  

2. Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội;  

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; 

4. Báo Kinh tế và Đô thị; 

5. Báo Hànộimới. 

- Khối thi đua số 11: các Ban Quản lý dự án và Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao Hòa Lạc (5 đơn vị) 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội; 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông 

nghiệp thành phố Hà Nội; 

4. Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội; 

5. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. 

- Khối thi đua số 12: Các hội xã hội - nghề nghiệp (6 đơn vị) 

1. Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội; 

2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; 

3. Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội; 
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4. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; 

5. Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội; 

6. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. 

- Khối thi đua số 13: các đơn vị hiệp quản nội chính (5 đơn vị) 

1. Công an Thành phố; 

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô; 

3. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; 

4. Tòa án nhân dân Thành phố; 

5. Cục Thi hành án dân sự Thành phố. 

- Khối thi đua số 14: các đơn vị hiệp quản kinh tế (5 đơn vị) 

1. Cục Thuế Hà Nội; 

2. Cục Hải quan Hà Nội; 

3. Kho bạc Nhà nước Hà Nội; 

4. Bảo hiểm xã hội Hà Nội; 

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội. 

- Khối thi đua số 15: các đơn vị hiệp quản tổng hợp và sản xuất kinh 

doanh (5 đơn vị) 

1. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội; 

2. Viễn thông Hà Nội; 

3. Bưu điện Hà Nội; 

4. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội; 

5. Cục Thống kê Hà Nội. 

- Khối thi đua số 16: các trường đại học, cao đẳng khối sư phạm, y tế, 

nghệ thuật (6 đơn vị) 

1. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; 

2. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; 

3. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông; 

4. Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội; 

5. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội; 

6. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. 

- Khối thi đua số 17: các trường cao đẳng khối công nghiệp, thương mại 

và dịch vụ (5 đơn vị) 

1. Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội; 

2. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; 

3. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; 

4. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội; 

5. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. 

- Khối thi đua số 18: các trường dân lập (8 đơn vị) 

1. Trường Đại học Phenikaa; 
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2. Trường Đại học Dân lập Phương Đông; 

3. Trường Đại học Hòa Bình; 

4. Trường Đại học Đại Nam; 

5. Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà; 

6. Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị; 

7. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; 

8. Trường Đại học Đông Đô. 

- Khối thi đua số 19: các Tổng Công ty và Công ty cổ phần (6 đơn vị) 

1. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; 

2. Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; 

3. Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; 

4. Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội; 

5. Công ty Cổ phần Hanel; 

6. Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội. 

- Khối thi đua số 20: các doanh nghiệp dịch vụ công (6 đơn vị) 

1. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; 

2. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; 

3. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; 

4. Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội; 

5. Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội; 

6. Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông. 

- Khối thi đua số 21: các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh (5 đơn vị) 

1. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô; 

2. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội; 

3. Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội; 

4. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị; 

5. Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội. 

- Khối thi đua số 22: các doanh nghiệp Nông nghiệp (6 đơn vị) 

1. Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội; 

2. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội; 

3.  Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy Hà Nội; 

4. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ; 

5. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Tích; 

6. Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội./. 

 


		2024-03-22T14:22:56+0700


		2024-03-22T16:58:56+0700
	Trương Việt Dũng


		2024-03-25T16:03:21+0700


		2024-03-26T11:25:12+0700


		2024-03-26T11:25:12+0700


		2024-03-26T11:25:12+0700


		2024-03-26T11:25:12+0700


		2024-03-26T11:25:12+0700




